
MÔN HỌC HỌ TÊN LỚP
NGÀY THI, 

PHÒNG THI

GHI

 CHÚ

1 1 Phùng Thị Thu An

2 2 Trần Thị Cẩm Bình

3 3 Phan Danh Đại

4 4 Cao Thị Kim Tú

5 5 Trần Thị Tứ

6 6 Lê Nguyên Thiện

7 7 Nguyễn Thị Ngọc Vinh

8 8 Nguyễn Thị Thu Thủy

9 1 Phạm Gia Bảo

10 2 Phạm Cao Lộc

11 1 Bệnh chuyên khoa Lương Hiền Trang

12 1 Quản lý và Tổ chức y tế Jon Ha Ra Wol

13 1 Lê Ngọc Hoàng Trân

14 2 Phạm Chí Trung

15 1 Giải phẩu sinh lý Tạ Công Đại

16 1 Phạm Gia Bảo

17 2 Nguyễn Thị Thu Hiền

18 3 Nguyễn Thành Tú

19 4 Nguyễn Văn Tâm

20 5 Phạm Cao Lộc

21 6 Jon Ha Ra Wol

22 1 Trần Ngọc Hiển

23 2 Nguyễn Thị Ngọc Vinh

24 1 Phùng Thị Thu An

25 2 Nguyễn Thị Kim Ngân

26 1 Châm cứu Nguyễn Thị Thu Thủy

27 1 Phùng Thị Thu An

28 2 Tài Đại Chí Cường

29 3 Đào Viết Cường

30 4 Phan Danh Đại

31 6 Trần Ngọc Hiển

32 7
Nguyễn Thị 

Thanh
Loan

33 8 Nguyễn Thị Kim Ngân

34 9 Đặng Song Sơn

Thi lần 2Y SỸ YHCT6
Ngoại ngữ

Cấp cứu ban đầu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÕNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chiều 13h30 

Thứ 4         

Ngày 

(10/7/2019) 

Tại Phòng     

12

 DANH SÁCH HỌC SINH VÀ LỊCH THI LẦN 2, SAU HỌC LẠI 

 CÁC LỚP TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2017 -2019

(Đợt 1 từ ngày 10/7/2019 đến 12/7/2019)

Thi lần 2

Dinh dưỡng - VSATTP

Y SỸ 26

Sáng 7h00

Thứ 4

Ngày

(10/7/2019) 

Tại Phòng

14

STT

Bài thuốc cổ phương Y SỸ YHCT6

Sức khỏe sinh sản Y SỸ 26

Bệnh học Y học hiện đại I

Lý luận cơ bản Y học cổ truyền 

Thi sau học lại 

(Ghép phòng)

Thi sau học lại

Sáng 9h00

Thứ 4

Ngày

(10/7/2019) 

Tại Phòng

13

Y SỸ YHCT6



MÔN HỌC HỌ TÊN LỚP
NGÀY THI, 

PHÒNG THI

GHI

 CHÚ

Thi lần 2

Sáng 7h00

Thứ 4

Ngày

(10/7/2019) 

Tại Phòng

14

STT

Bài thuốc cổ phương Y SỸ YHCT6

35 10 Cao Thị Kim Tú

36 11 Nguyễn Thị Ngọc Vinh

37 1 Đoàn Minh Hữu

38 2 Phạm Cao Lộc

39 3 Lương Hiền Trang

40 1 Bệnh học Y học cổ truyền 2 Phan Danh Đại

41 1 Pháp luật Trần Ngọc Hiển

42 1 Quản lý và tổ chức Y tế Trần Thị Cẩm Bình

43 1 Xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh Phùng Thị Thu An

44 1 Dinh dưỡng - VSATTP Lương Hiền Trang

Sáng 7h00   

Thứ 5                  

Ngày 

(11/7/2019)      

Tại Phòng     

11

Thi lần 2    

(Ghép phòng)    

45 1 Sức khỏe trẻ em Phạm Cao Lộc

Sáng 7h00   

Thứ 5                  

Ngày 

(11/7/2019)      

Tại Phòng     

12

Thi sau học lại 

(Ghép phòng ) 

46 1 Chính trị Lương Hiền Trang Y SỸ 26

Sáng 7h00   

Thứ 6                 

Ngày 

(12/7/2019)      

Tại Phòng     

12

Thi lần 2    

(Ghép phòng)    

47 Phạm Cao Lộc

48 Nguyễn Văn Tâm

49 1 Jon Ha Ra Wol

50 2 Đoàn Minh Hữu

51 3 Nguyễn Thị Thu Hiền

52 1 Nguyễn Văn Tâm

53 2 Nguyễn Minh Huy

54 3 Dương Đức Khang

Y SỸ 26

Sáng 9h00   

Thứ 6                 

Ngày 

(12/7/2019)      

Tại Phòng     

13

Bệnh Ngoại khoa

Sáng 7h00   

Thứ 6                 

Ngày 

(12/7/2019)      

Tại Phòng     

11

Thi lần 2

Y SỸ YHCT6Ngoại ngữ

Y SỸ YHCT6

Y học cổ truyền Y SỸ 26

Vi sinh - Ký sinh trùng Y SỸ 26

Thi sau học lại    

(Ghép phòng)

Chiều 13h30 

Thứ 4         

Ngày 

(10/7/2019) 

Tại Phòng     

12

Điều dưỡng cơ sở - cấp cứu ban đâu

Y SỸ 26

Thi lần 2    

(Ghép phòng)    

Sáng 7h00

Thứ 5

Ngày

(11/7/2019) 

Tại Phòng

10



MÔN HỌC HỌ TÊN LỚP
NGÀY THI, 

PHÒNG THI

GHI

 CHÚ

Thi lần 2

Sáng 7h00

Thứ 4

Ngày

(10/7/2019) 

Tại Phòng

14

STT

Bài thuốc cổ phương Y SỸ YHCT6

55 4 Nguyễn Thành Tú

56 5 Phạm Cao Lộc

KT. HIỆU TRƯỞNG KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Nguyễn Văn Đàm Lê Thị Minh Thư

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 7 năm 2019

Điều dưỡng cơ sở - cấp cứu ban đâu Y SỸ 26

Sáng 9h00   

Thứ 6                 

Ngày 

(12/7/2019)      

Tại Phòng     

13

Thi sau học lại    

(Ghép phòng)








